
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, Ngách 21, Ngõ 246, Đường 422, Cụm 8, Thôn Ngọc Kiệu, Xã Tân Lập, Huyện 
Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THANH LÂM VIỆT NAM

0110675492

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hạt, quả có dầu;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải 
và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật.

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-  Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
-  Bán buôn thủy sản
-  Bán buôn rau, quả
-  Bán buôn cà phê
-  Bán buôn chè
-  Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán lẻ các loại trà thảo mộc…

4632(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THANH LÂM VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH LAM VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981121832
Email: thanhnb.hatay@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư)

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho 
thuê)

6311

14. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-  Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
-  Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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5.000.000.000 VNĐ

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-  Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
-  Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
-  Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
-  Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Sản xuất chè 1076

25. Sản xuất cà phê 1077

26. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);

1079

27. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-  Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
-  Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
-  Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
-  Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động 
hoặc tại chợ
-  Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ
-  Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ
-  Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ các loại trà thảo mộc…

4781

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

30. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ 
PHƯỢNG

Việt 
Nam

Số 9, Ngách 21, Ngõ 
246, Đường 422, Cụm 
8, Thôn Ngọc Kiệu, 
Xã Tân Lập, Huyện 
Đan Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.500.000.000 30,000 001191044131

2NGUYỄN 
BÁ THANH

Việt 
Nam

Số 9, Ngách 21, Ngõ 
246, Đường 422, Cụm 
8, Thôn Ngọc Kiệu, 
Xã Tân Lập, Huyện 
Đan Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.500.000.000 70,000 001085022318

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085022318
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9, Ngách 21, Ngõ 246, Đường 422, Cụm 8, Thôn Ngọc Kiệu, Xã 
Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9, Ngách 21, Ngõ 246, Đường 422, Cụm 8, Thôn Ngọc Kiệu, Xã Tân 
Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ THANH                Nam

11/04/1985 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/04/2024 đến ngày 06/05/2024


